
Stt  

No.
 Tên sản phẩm  Chiều dài (A)  Chiều rộng (B) Đvt

1  200x200 200 200 ( Cái ) 109.000       

2  300x200 300 200 ( Cái ) 142.000       

3  400x200 400 200 ( Cái ) 174.000       

4  500x200 500 200 ( Cái ) 206.000       

5  600x200 600 200 ( Cái ) 244.000       

6  700x200 700 200 ( Cái ) 281.000       

7  300x300 300 300 ( Cái ) 184.000       

8  400x300 400 300 ( Cái ) 228.000       

9  500x300 500 300 ( Cái ) 272.000       

10  600x300 600 300 ( Cái ) 331.000       

11  700x300 700 300 ( Cái ) 381.000       

12  800x300 800 300 ( Cái ) 430.000       

13  400x400 400 400 ( Cái ) 282.000       

14  500x400 500 400 ( Cái ) 337.000       

15  600x400 600 400 ( Cái ) 418.000       

16  700x400 700 400 ( Cái ) 480.000       

17  800x400 800 400 ( Cái ) 543.000       

18  900x400 900 400 ( Cái ) 605.000       

BẢNG BÁO GIÁ CỬA GIÓ 2 LỚP NAN BẦU DỤC

 Cửa Gió 2 Lớp Nan Bầu Dục ( Nhôm Sơn Tĩnh Điện ) 

Hotline: 0983 898 192 & 0975 63 62 63

Kích thước cửa là kích thước phủ bì AxB(mm) / Kích thước cổ là (A-50) x (B-50)

  Đơn giá/cái 



19  500x500 500 500 ( Cái ) 403.000       

20  600x500 600 500 ( Cái ) 505.000       

21  700x500 700 500 ( Cái ) 580.000       

22  800x500 800 500 ( Cái ) 656.000       

23  900x500 900 500 ( Cái ) 732.000       

24  1000x500 1000 500 ( Cái ) 807.000       

25  600x600 600 600 ( Cái ) 592.000       

26  700x600 700 600 ( Cái ) 680.000       

27  800x600 800 600 ( Cái ) 769.000       

28  900x600 900 600 ( Cái ) 858.000       

29  1000x600 1000 600 ( Cái ) 946.000       

30  1100x600 1100 600 ( Cái ) 1.035.000    

31  700x700 700 700 ( Cái ) 804.000       

32  800x700 800 700 ( Cái ) 911.000       

33  900x700 900 700 ( Cái ) 1.017.000    

34  1000x700 1000 700 ( Cái ) 1.123.000    

35  1100x700 1100 700 ( Cái ) 1.230.000    

36  1200x700 1200 700 ( Cái ) 1.336.000    

37  800x800 800 800 ( Cái ) 1.029.000    

38  900x800 900 800 ( Cái ) 1.149.000    

39  1000x800 1000 800 ( Cái ) 1.269.000    

40  1100x800 1100 800 ( Cái ) 1.389.000    

41  1200x800 1200 800 ( Cái ) 1.509.000    

42  1300x800 1300 800 ( Cái ) 1.628.000    

43  900x900 900 900 ( Cái ) 1.280.000    

44  1000x900 1000 900 ( Cái ) 1.414.000    

45  1100x900 1100 900 ( Cái ) 1.548.000    

46  1200x900 1200 900 ( Cái ) 1.681.000    

47  1300x900 1300 900 ( Cái ) 1.815.000    



48  1400x900 1400 900 ( Cái ) 1.948.000    

49  1000x1000 1000 1000 ( Cái ) 1.559.000    

50  1100x1000 1100 1000 ( Cái ) 1.707.000    

51  1200x1000 1200 1000 ( Cái ) 1.854.000    

52  1300x1000 1300 1000 ( Cái ) 2.001.000    

53  1400x1000 1400 1000 ( Cái ) 2.149.000    

54  1500x1000 1500 1000 ( Cái ) 2.296.000    

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa bao gồm lắp đặt

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá 

tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HaDra đều được bảo hành 12 - 36tháng.


